	DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

	
	
	
	

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại

	I
	Khách sạn
	 
	 

	1
	KS Hoàng Anh Gia Lai
	01 Phù Đổng, Tp.Pleiku
	02693718450

	2
	Khách Sạn Khánh Linh
	232 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	02693. 3735555

	3
	Khách Sạn Tre Xanh
	18 Lê Lai, Tp.Pleiku, Tp.Pleiku
	02693. 715787

	4
	Khách sạn Pleiku
	03 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku
	0269.3827779

	5
	KS Queen
	63 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	02693. 829411

	6
	KS Ngọc Sê
	Lô 01-02 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	0977096778

	7
	KS Elegant
	64 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	02693.717799

	8
	KS Phố Núi
	209 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	02693.887379

	9
	KS Nguyên Anh
	98 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	02693.717977

	10
	KS 124
	279 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	02693.536066

	11
	KS Kim Loan
	71 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	0907070742

	12
	KS Tân Nhật Lệ
	14 Lý Nam Đế, Tp.Pleiku
	02696.252777

	13
	KS Minh Mạnh
	90A Lý Nam Đế, Tp.Pleiku
	02693.871777

	14
	KS Nguyên Cường
	331 Lê Duẩn, Tp.Pleiku
	0913469194

	15
	KS Hải Yến
	05 Nơ Trang Long, Tp.Pleiku
	01684234862

	16
	KS Hoàng Hảo 1
	276 Lê Duẩn, Tp.Pleiku
	0905125479

	17
	KS Hoàng Hảo 2
	107 Lê Duẩn, Tp.Pleiku
	0905125479

	18
	Khách sạn Viễn Đông
	68 Tăng Bạt Hổ, Tp.pleiku
	02693.888369

	19
	Khách sạn Hoàng Ngọc
	69 Tăng Bạt Hổ, Tp.pleiku
	02693.825568

	20
	Khách sạn Đức Long 2
	117-119 Trần Phú, Tp. Pleiku
	02693.748777

	21
	Khách sạn Relax
	316 Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku
	0935769099

	22
	Khách sạn Công Đoàn
	09 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku
	02693.824073

	23
	Khách sạn Thiên Đường Xanh
	Đường Thống Nhất, TP Pleiku
	02693.716450

	24
	Khách sạn Vĩnh Hội
	39 Trần Phú, TP Pleiku.
	0269.3824644

	25
	Khách sạn Khánh Bình
	27 Nguyên Du, Tp.Pleiku
	02693. 873629

	26
	Khách sạn Cao Nguyên
	43 Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku
	0269.3829037

	27
	Khách sạn Hoàng Gia 
	99 Wừu, TP Pleiku
	0269.3829539

	28
	Khách sạn Hoàng Gia 3
	98 Quyết Tiến, TP Pleiku
	0269.3868758

	29
	Khách sạn Hoàng Gia 5
	Thôn 4, xã Trà Đa, TP Pleiku
	0269.3875620

	30
	Khách sạn Mạnh Lê Gia
	85 Wừu, TP Pleiku
	0269.3873188

	31
	Khách sạn Kim Hoàn Ngọc
	85 Wừu, TP Pleiku
	02693.821777

	32
	Khách sạn Thanh Linh
	152 Hai Bà Trưng, TP Pleiku
	02693.822730

	33
	Khách sạn Sung Tứ Quý
	107 Cù Chính Lan, Tp. Pleiku
	02693.824506

	34
	Khách sạn Sỹ Tân
	7/1 Hai Bà Trưng, TP Pleiku
	0269.2223456

	35
	Khách sạn Quỳnh Anh
	264 Phan Đình Phùng, TP Pleiku
	02693.888358

	36
	Khách sạn Thanh Bình
	93 Hai Bà Trưng, TP Pleiku
	02693.823561

	37
	Khách sạn Phương Nam
	46-48 Nguyễn Du, TP Pleiku
	02693.824562

	38
	Khách sạn Anh Tú
	58 Vạn Kiếp, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai
	0989081678

	39
	Khách sạn Kings
	640 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai
	0269 3757879

	40
	Khách sạn Triệu Sơn
	456A Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai
	0914175802

	41
	Khách sạn Phương Tây
	07 Đinh Công Tráng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai
	0269 3825623

	42
	Khách sạn Tây Đô
	298A Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai
	0269 3825533

	43
	Khách sạn Duy Long
	441A Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai
	0269 6253555

	44
	Khách sạn Hạ Trắng
	294 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai
	0269 3720215

	45
	Khách sạn Hoàng Vũ Biển Hồ
	1035 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai
	0269 3865579

	46
	KS Thiên Phúc
	18 Phan Đình Giót, Tp.Pleiku
	02693.821103

	47
	KS Hùng Vương
	02 Lê lợi, Tp.Pleiku
	02693.824270

	48
	KS Khải Yến
	59 Tạ Quang Bửu, Tp.Pleiku
	02693.822777

	49
	KS Âu Việt
	45 Tạ Quang Bửu, Tp.Pleiku
	02693.876699

	50
	KS Dáng Xưa
	84 Hùng Vương, Tp.Pleiku
	02693.824515

	51
	KS Nhật Uyên
	176-178 Phù Đổng, Tp.Pleiku
	02696.297799

	52
	Khách sạn Hương Bình II
	Khu QHDC đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai
	0987245553

	53
	Khách sạn Hương Bình
	558 Quang Trung, thị xã An Khê, Gia Lai
	0269.3837666

	54
	Khách sạn An Khê
	572 Quang Trung, thị xã An Khê, Gia Lai
	0269.3532001

	55
	Khách sạn Tân Quốc Vương
	260 Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai
	0269.3538739

	56
	Khách sạn 555
	552 Quang Trung, thị xã An Khê, Gia Lai
	0269.3832167

	57
	Khách sạn Rồng Vàng
	108A đường 17/3 thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê
	0269.3886399

	58
	Khách sạn Xuân Lành
	918 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê
	0269.3851233

	59
	Khách sạn Grand Century
	414 Hùng Vương, thị trấn Chư  Sê, huyện Chư Sê
	0269.3768567

	60
	Khách sạn Duy Nhất
	Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh
	0269.3850999

	II
	Nhà nghỉ
	 
	 

	1
	Nhà nghỉ Hoàng Việt
	43 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	02693.830840

	2
	Nhà nghỉ Vinh Hoa
	237 Nguyễn Tất Thành, Tp.Pleiku
	01689521636

	3
	Nhà nghỉ Hồ Hương
	60 Tạ Quang Bửu, Tp.Pleiku
	0982781179

	4
	Nhà nghỉ Hoàng Dung
	98 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	0913437572

	5
	Nhà nghỉ 47
	47 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	0987248387

	6
	Nhà nghỉ 3A
	03A Chu Văn An, Tp.Pleiku
	0933533495

	7
	Nhà nghỉ Hoàng Hải
	304 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	0905324965

	8
	Nhà nghỉ Tiến Đạt
	69 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	02693.747078

	9
	Nhà nghỉ Bình Yên
	100 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	02693.820074

	10
	Nhà nghỉ Thanh Tâm
	46 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	01664149479

	11
	Nhà nghỉ Khánh Vân
	516 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	01233721274

	12
	Nhà nghỉ Thu Hiền
	78 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	0905299489

	13
	Nhà nghỉ Thùy Dung
	88 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	0977831729

	14
	Nhà nghỉ Thu Hồng
	86 Trường Chinh, Tp.Pleiku
	02693.820122

	15
	Nhà nghỉ Hoàng Phúc
	42 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Pleiku
	02693.874779

	16
	Nhà nghỉ 73
	73 Tăng Bạt Hổ, Tp.Pleiku
	 

	17
	Nhà nghỉ An Tiên
	119 Hai Bà Trưng, TP Pleiku
	0269.3717466

	18
	Nhà nghỉ Đông Nam Á
	37-39-41 Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku
	02693.871362

	19
	Nhà nghỉ Gia Bảo
	52 Nguyễn Công Trứ, Tp.Pleiku
	02693.535368

	20
	Nhà nghỉ Bốn Mùa
	505 Lê Đại Hành, phường Yên Thế, TP Pleiku
	0269 3868318

	21
	Motel Kings
	256 Tôn Đức Thắng, TP Pleiku, Gia Lai
	0269 3862227

	22
	Nhà nghỉ Hoàng Mai
	241 Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai
	01228538281 (A.Long)

	23
	Nhà nghỉ Ánh Nguyên
	591A Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai
	0269 3861789

	24
	Nhà nghỉ Lan Phương
	745 Lê Duẩn
	02693.826279

	25
	Nhà nghỉ Hoàng Yên
	693 Lê Duẩn
	02693.861401

	26
	Nhà nghỉ 19
	35 Lê Duẩn
	0965631454

	27
	Nhà nghỉ Hoàng Lan
	43A Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai
	0269.3852180

	28
	Nhà nghỉ Hoàng Hải
	Khối phố 1, Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai
	0979740444

	29
	Nhà nghỉ Thu Hòa
	Thôn Hợp Thắng, xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông
	0984959869

	30
	Nhà nghỉ Hương Thảo
	341 Nguyễn Huệ, thị trấn Kông Chro
	0983012428

	III
	Nhà khách
	 
	 

	1
	Nhà khách T500
	273C Lê Duẩn, Tp.Pleiku
	0965971717

	2
	Nhà khách Trung đoàn 991
	Lê Duẩn , Tp.Pleiku
	0983437643

	3
	Nhà khách Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	26 Quang Trung, Tp.Pleiku
	02693.824657

	4
	Nhà khách UBND tỉnh
	57 Quang Trung, Tp.Pleiku
	02693.822574

	5
	Nhà khách Tỉnh Ủy
	20 Lê Hồng Phong, Tp.Pleiku
	02693. 830288

	6
	Nhà khách Thành ủy Pleiku
	130 Trần Phú, Tp.Pleiku
	 0914 411734

	7
	Nhà khách BCHQS tỉnh
	Đường Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai
	0986652704 (A.Long VP)

	8
	Nhà khách Tiểu đoàn 5
	160 Hồ Tùng Mậu, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai
	0986286126 (A.Trung)

	9
	Nhà khách Binh đoàn 15
	Đường Trần Đại Nghĩa, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai
	01642808089


